
Cấp độ 

 

 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 

Cấp độ thấp Cấp độ 

cao 

TN TL TN TL TL TL  

 

 

 

 

 

 

Chủ 

đề 8: 

Đa 

dạng 

thế 

giới 

sống 

 

 

 

Nấm 

  Phân biệt được đặc 

điểm của một số  

loại nấm 

   

   1(C3) 

1,5 

15% 

  1 

1,5 

15% 

 

 

Thực 

vật 

Nhớ được một số đặc 

điểm của các nhóm 

thực vật 

  Liên hệ một số vai trò 

của thực vật 
  

2(C1,2) 

1,0 

10% 

   1(C5) 

1,0 

10% 

 3 

2,0 

20% 

 

Động 

vật 

Nêu được cấu tạo của 

các nhóm động vật 
     

1(C3) 

0,5 

5% 

1(C1) 

1,0 

10% 

    1,5 

1,5 

15% 

 

Chủ đề 9: 

Lực 

Nhận biết về dụng cụ đo 

lực. Định nghĩa lực 

hấp dẫn. 

Trình bày, phân loại 

các loại lực ma sát. 

Trọng lực, lực hấp dẫn 

Đổi trọng lượng, khối 

lượng. Phân biệt lực 

tiếp xúc, lực không 

tiếp xúc. 

Tính độ 

dãn của 

lò xo 

 

Số câu  

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1(C4) 

0,5 

5% 

  1(C2) 

1,5 

15% 

1(C4) 

1,0 

10% 

1(C6) 

1,0 

10% 

4 

4,0 

40% 

Chủ đề 10: 

Năng lượng 

Nhận biết về các dạng 

năng lượng 

    

Số câu  

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C5,6) 

1,0 

10% 

     2 

1,0 

10% 

Tổng số câu 

Tổng  điểm 

Tỉ lệ % 

7 

4,0 

40% 

2 

3,0 

30% 

2 

2,0 

20% 

1 

1,0 

10% 

12 

10,0 

100% 
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